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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

Giới thiệu tóm tắt một số văn bản mới ban hành 

(Số tháng 7/2024) 

 

 

I. Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy 

định về định danh và xác thực điện tử: 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Nghị định 

số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/ 9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và 

xác thực điện tử hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

Tài khoản được tạo lập bởi Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh cấp cho cá nhân được sử dụng 

đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. 

Tài khoản được tạo lập bởi Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh cấp cho cơ quan, tổ chức được 

sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025. 

Tài khoản định danh điện tử, giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch 

vụ xác thực điện tử được cấp theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP về 

định danh và xác thực điện tử vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định. 

Đối với công dân đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 02 trước thời 

điểm Nghị định này có hiệu lực, cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an có trách 

nhiệm tạo lập và hiển thị căn cước điện tử cho công dân thông qua Ứng dụng 

định danh quốc gia kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. 

Nghị định này quy định chi tiết về danh tính điện tử; cấp, quản lý, sử dụng 

tài khoản định danh điện tử; cập nhật, lưu trữ thông tin trong hệ thống định danh 

và xác thực điện tử; điều kiện, trình tự kết nối với hệ thống định danh và xác 

thực điện tử; dịch vụ xác thực điện tử; trình tự, thủ tục cấp, khóa và mở khóa căn 

cước điện tử và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về định 

danh, xác thực điện tử, căn cước điện tử. 

Đối tượng áp dụng: 

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; tổ 

chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam trực tiếp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-59-2022-ND-CP-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-471629.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-59-2022-ND-CP-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-471629.aspx
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tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động định danh, xác thực điện tử, căn cước 

điện tử. 

Một số nội dung chính của Nghị định: 

Giải thích từ ngữ: 

Danh tính điện tử là thông tin của một cơ quan hoặc một tổ chức hoặc một 

cá nhân trong hệ thống định danh và xác thực điện tử cho phép xác định duy 

nhất cá nhân, cơ quan, tổ chức đó trên môi trường điện tử. 

 Chủ thể danh tính điện tử là cơ quan, tổ chức, cá nhân được xác định gắn 

với danh tính điện tử. 

Định danh điện tử là hoạt động đăng ký, đối soát, tạo lập và gắn danh tính 

điện tử với chủ thể danh tính điện tử. 

Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử là Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an. 

Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc 

phương tiện xác thực khác được tạo lập bởi cơ quan quản lý định danh và xác 

thực điện tử, được dùng để truy cập, sử dụng các tính năng, tiện ích, ứng dụng 

của hệ thống định danh và xác thực điện tử và hệ thống thông tin đã được kết 

nối, chia sẻ theo quy định của pháp luật. 

Xác thực điện tử là hoạt động xác thực, xác nhận, khẳng định, chứng 

nhận, cung cấp danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử hoặc thông tin 

khác thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về xuất nhập cảnh qua Hệ thống định danh và xác thực điện tử, nền 

tảng định danh và xác thực điện tử. 

Nền tảng định danh và xác thực điện tử là hệ thống thông tin phục vụ việc 

trao đổi thông tin giữa hệ thống định danh và xác thực điện tử với hệ thống 

thông tin của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử và tổ chức, cá nhân khác. 

Nguyên tắc định danh và xác thực điện tử 

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch trong quản lý, thuận tiện 

cho cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

3. Bảo đảm an ninh, an toàn thiết bị, bảo mật dữ liệu khi thực hiện định 

danh và xác thực điện tử. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx
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4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được khai thác và sử dụng danh tính điện tử 

phải bảo mật thông tin tài khoản định danh điện tử và tuân thủ quy định của 

pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

5. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về định danh và xác thực điện tử phải 

được phát hiện, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. 

6. Bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

7. Không được sử dụng tài khoản định danh điện tử vào hoạt động, giao 

dịch trái quy định của pháp luật; xâm phạm đến an ninh, quốc phòng, lợi ích 

quốc gia, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

8. Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân không được can thiệp trái phép vào hoạt 

động của hệ thống định danh và xác thực điện tử. 

Phân loại, đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử 

Cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài cư 

trú trên lãnh thổ Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử như sau: 

1. Đối với công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đã được cấp thẻ căn 

cước công dân hoặc thẻ căn cước còn hiệu lực được cấp tài khoản định danh 

điện tử mức độ 01, tài khoản định danh điện tử mức độ 02. 

Công dân Việt Nam từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi đã được cấp thẻ căn 

cước được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01, tài khoản định danh điện 

tử mức độ 02 khi có nhu cầu. Công dân Việt Nam dưới 6 tuổi đã được cấp thẻ 

căn cước được cấp tài khoản định danh mức độ 01 khi có nhu cầu. 

2. Đối với người nước ngoài từ đủ 06 tuổi trở lên đã được cấp thẻ thường 

trú, thẻ tạm trú tại Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01, 

tài khoản định danh điện tử mức độ 02 khi có nhu cầu. Người nước ngoài dưới 

06 tuổi được cấp thẻ thường trú, thẻ tạm trú tại Việt Nam được cấp tài khoản 

định danh điện tử mức độ 01 khi có nhu cầu. 

3. Đối với cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại 

Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử không phân biệt theo mức độ. 

Cập nhật thông tin vào hệ thống định danh và xác thực điện tử 

1. Thông tin của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở 

dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất 

nhập cảnh, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác liên 

quan đến danh tính điện tử, thông tin đã tích hợp lên tài khoản định danh điện tử 
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có sự thay đổi thì được tự động cập nhật vào hệ thống định danh và xác thực 

điện tử. 

2. Thông tin của cơ quan, tổ chức trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác liên quan 

đến danh tính điện tử được tự động cập nhật vào hệ thống định danh và xác thực 

điện tử để tạo lập số định danh và tài khoản định danh điện tử của cơ quan, tổ 

chức phục vụ hoạt động định danh và xác thực điện tử. 

Sử dụng tài khoản định danh điện tử, tài khoản giao dịch điện tử khác do 

cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo lập 

1. Tài khoản định danh điện tử mức độ 01 của công dân Việt Nam, người 

nước ngoài được sử dụng để truy cập, khai thác, sử dụng thông tin về danh tính 

điện tử và một số tính năng, tiện ích, ứng dụng của hệ thống định danh và xác 

thực điện tử, hệ thống thông tin đã được kết nối, chia sẻ theo quy định của pháp luật. 

2. Tài khoản định danh điện tử mức độ 02 của công dân Việt Nam được 

sử dụng để truy cập, khai thác, sử dụng căn cước điện tử, thông tin khác ngoài 

thông tin đã tích hợp vào căn cước điện tử được chia sẻ, tích hợp, cập nhật từ cơ 

sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và toàn bộ tính năng, tiện ích, 

ứng dụng của hệ thống định danh và xác thực điện tử, hệ thống thông tin đã 

được kết nối, chia sẻ theo quy định của pháp luật. 

3. Tài khoản định danh điện tử mức độ 02 của người nước ngoài, tài 

khoản định danh điện tử của cơ quan, tổ chức được sử dụng để truy cập, khai 

thác, sử dụng thông tin danh tính điện tử và thông tin khác được chia sẻ, tích 

hợp, cập nhật từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và toàn bộ 

tính năng, tiện ích, ứng dụng của hệ thống định danh và xác thực điện tử, hệ 

thống thông tin đã được kết nối, chia sẻ theo quy định của pháp luật. 

4. Chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng 

nhập, xác thực và sử dụng các tính năng, tiện ích trên ứng dụng định danh quốc 

gia, trang thông tin định danh điện tử có địa chỉ dinhdanhdientu.gov.vn hoặc 

vneid.gov.vn hoặc các tiện ích khác trên các ứng dụng, phần mềm của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân khác đã được kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử. 

5. Tài khoản định danh điện tử được sử dụng để thực hiện thủ tục hành 

chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử và các hoạt động khác 

theo nhu cầu của chủ thể danh tính điện tử. 

6. Thông tin về danh tính điện tử và thông tin tích hợp trên căn cước điện 

tử, tài khoản định danh điện tử có giá trị chứng minh, tương đương với việc 
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cung cấp thông tin hoặc sử dụng, xuất trình giấy tờ, tài liệu có chứa thông tin đó 

trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác. 

7. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được tạo lập tài khoản giao dịch điện tử theo 

quy định của pháp luật về giao dịch điện tử để phục vụ giao dịch, hoạt động của 

mình và chịu trách nhiệm xác thực, bảo đảm tính chính xác của tài khoản do 

mình tạo lập, quyết định mức độ và giá trị sử dụng của từng mức độ tài khoản. 

Thông tin để tạo lập tài khoản giao dịch điện tử phải do chủ thể của tài khoản 

cung cấp và đồng ý cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng để tạo lập tài khoản. 

Nghị định có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh 

điện tử đối với công dân Việt Nam. 

Lưu trữ thông tin trong hệ thống định danh và xác thực điện tử: 

1. Tất cả thông tin về danh tính điện tử và thông tin khác được tích hợp 

vào tài khoản định danh điện tử được lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống định danh 

và xác thực điện tử. 

2. Tất cả thông tin lịch sử truy cập của tài khoản định danh điện tử được 

lưu trữ trong hệ thống định danh và xác thực điện tử với thời hạn tối thiểu là 05 

năm kể từ thời điểm truy cập. Chủ tài khoản được khai thác thông tin về lịch sử 

truy cập tài khoản định danh điện tử của mình; Cơ quan quản lý hệ thống định 

danh và xác thực điện tử được khai thác thông tin về lịch sử truy cập tài khoản 

để phục vụ công tác quản lý nhà nước; các trường hợp khác thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

Cấp căn cước điện tử 

1. Căn cước điện tử được thể hiện dưới dạng một tính năng, tiện ích của 

ứng dụng định danh quốc gia thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh 

điện tử của công dân. 

2. Căn cước điện tử được cấp cùng với việc cấp tài khoản định danh điện 

tử mức độ 02 cho công dân Việt Nam và thực hiện theo trình tự, thủ tục quy 

định tại Điều 10 Nghị định này. 

3.Việc sử dụng căn cước điện tử thông qua việc truy cập vào tài khoản 

định danh điện tử mức độ 02 của công dân có giá trị tương đương như việc sử 

dụng thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước còn hiệu lực trong thực hiện thủ tục 

hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác. 

4. Căn cước điện tử được lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống định danh và 

xác thực điện tử. Thông tin lịch sử về việc sử dụng căn cước điện tử được lưu 
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trữ trong hệ thống định danh và xác thực điện tử với thời hạn 05 năm kể từ thời 

điểm sử dụng. 

5. Bộ trưởng Bộ Công an quy định hình thức thể hiện của căn cước điện 

tử trên ứng dụng định danh quốc gia. 

Trách nhiệm chủ thể danh tính điện tử 

1. Bảo vệ thông tin danh tính điện tử. 

2. Bảo đảm an toàn yếu tố xác thực. 

3. Thông báo ngay cho tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử khi mất 

kiểm soát phương tiện xác thực hoặc phát hiện có người sử dụng trái phép danh 

tính điện tử của mình hoặc lý do khác có thể gây mất an toàn sử dụng dịch vụ. 

Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

1. Bảo đảm sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử, căn 

cước điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên 

môi trường điện tử. 

2. Phối hợp với Bộ Công an để thống nhất phương án kết nối, chia sẻ để 

sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử, căn cước điện tử được 

cung cấp, tạo lập bởi Hệ thống định danh và xác thực điện tử; bảo đảm an toàn, 

an ninh thông tin. 

3. Bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt của các cơ sở dữ liệu quốc gia, 

cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong việc xác thực theo yêu cầu của cơ quan quản 

lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức khác được giao thực hiện dịch vụ công. 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 

tháng 4 năm 2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử như sau: 

“1. Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh bằng 

tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập, 

đã kết nối, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh”. 

Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 1 Điều 21a Nghị định số 107/2021/NĐ-

CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính như sau: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-61-2018-ND-CP-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
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“a) Kiểm tra, xác thực tài khoản định danh điện tử của cá nhân, tổ chức 

thông qua số định danh cá nhân của công dân Việt Nam hoặc số hộ chiếu (hoặc 

số giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế) của người nước ngoài và mã số của tổ chức 

trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh thông qua 

việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống định danh và xác thực điện tử. Trường 

hợp tổ chức, cá nhân chưa có tài khoản định danh điện tử, cán bộ tiếp nhận hồ sơ 

tại Bộ phận Một cửa hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện hoặc hỗ trợ tạo tài 

khoản định danh điện tử mức độ 01 cho công dân. Trường hợp ủy quyền giải 

quyết thủ tục hành chính, tài khoản định danh điện tử được xác định là tài khoản 

định danh điện tử của tổ chức, cá nhân ủy quyền.” 

II. Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6//2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước: 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. 

Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân (sửa đổi, bổ sung 

theo Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021) hết hiệu lực kể từ 

ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

Nghị định này quy định chi tiết khoản 26 Điều 9, khoản 11 Điều 10, 

khoản 4 Điều 12, khoản 2 Điều 16, khoản 5 Điều 16, khoản 6 Điều 22, khoản 5 

Điều 23, khoản 5 Điều 25, khoản 6 Điều 29, khoản 6 Điều 30 của Luật Căn 

cước và việc quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, xác lập, hủy, xác lập lại số định danh cá nhân, xác nhận 

thông tin số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân. 

Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với công dân Việt Nam; người gốc Việt Nam 

chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam (sau đây gọi là người 

gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch); cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Một số nội dung đáng chú ý của Nghị định: 

Thu thập, cập nhật thông tin của công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư 

1. Cơ quan đăng ký hộ tịch, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 

có trách nhiệm cung cấp, chia sẻ thông tin đăng ký hộ tịch của công dân cho cơ 

quan quản lý căn cước khi có phát sinh một hoặc một số thông tin công dân quy 

định tại Điều 9 Luật Căn cước. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-137-2015-nd-cp-huong-dan-luat-can-cuoc-cong-dan-282742.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Can-cuoc-cong-dan-2014-259782.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-37-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-137-2015-nd-cp-huong-dan-luat-can-cuoc-cong-dan-449402.aspx
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2. Cơ quan, tổ chức quản lý dữ liệu về người sử dụng dịch vụ viễn thông 

có trách nhiệm kết nối, chia sẻ toàn bộ thông tin về số thuê bao di động đang sử 

dụng của công dân Việt Nam cho cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an để 

cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

3. Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức thu thập, cập nhật thông tin về công 

dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ 

liệu căn cước, Cơ sở dữ liệu hộ tịch và cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành khác, cơ sở dữ liệu khác. 

4. Công an cấp tỉnh nơi công dân cư trú có trách nhiệm xử lý, chuẩn hóa 

dữ liệu sẵn có về dân cư tại địa phương để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư; thu thập, cập nhật thông tin về công dân cư trú tại địa phương từ tàng 

thư vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; từ việc giải quyết cấp, cấp đổi, cấp lại 

thẻ căn cước; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu thập, cập nhật thông tin 

của công dân từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử hoặc giấy tờ, sổ sách quản lý hộ tịch. 

5. Công an cấp huyện nơi công dân cư trú có trách nhiệm thu thập, cập 

nhật thông tin về công dân cư trú tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư từ sổ sách quản lý về cư trú; tàng thư; từ việc giải quyết cấp, cấp đổi, cấp 

lại thẻ căn cước; từ thực hiện thủ tục đăng ký, thay đổi, điều chỉnh thông tin cư 

trú của công dân trong trường hợp không có đơn vị hành chính cấp xã; phối hợp 

với cơ quan có thẩm quyền thu thập, cập nhật thông tin của công dân từ Cơ sở 

dữ liệu hộ tịch điện tử hoặc giấy tờ, sổ sách quản lý hộ tịch. 

6. Công an cấp xã nơi công dân cư trú có trách nhiệm thu thập, cập nhật 

thông tin về công dân cư trú trên địa bàn quản lý vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư từ việc giải quyết thủ tục đăng ký, khai báo, điều chỉnh thông tin cư trú 

của công dân; sổ sách quản lý về cư trú; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền 

thu thập, cập nhật thông tin của công dân từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử hoặc 

giấy tờ, sổ sách quản lý hộ tịch. Trường hợp thông tin, giấy tờ, tài liệu nêu trên 

về công dân chưa có hoặc chưa đầy đủ thì được thu thập, cập nhật từ công dân 

thông qua Phiếu thu thập thông tin dân cư, Phiếu đề nghị giải quyết thủ tục về 

căn cước. 

7. Công dân, cơ quan, tổ chức khác có trách nhiệm, nghĩa vụ về thu thập, 

cập nhật, cung cấp thông tin về công dân theo quy định tại Điều 4, khoản 2 Điều 

10 Luật Căn cước. 

8. Việc thu thập, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

phải bảo đảm các yêu cầu sau: 
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a) Thông tin chỉ được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư khi đã kiểm tra, bảo đảm tính xác thực, hợp pháp và chính xác; 

b) Trường hợp thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau mà 

không thống nhất về nội dung thông tin thì khi thu thập thông tin, cơ quan có 

thẩm quyền quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này có 

trách nhiệm phối hợp với cơ quan đăng ký hộ tịch, cơ quan có liên quan hoặc cá 

nhân để kiểm tra tính pháp lý của các thông tin đó và chịu trách nhiệm về nội 

dung thông tin; 

c) Các thông tin đã được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư phải được lưu trữ đầy đủ, thể hiện được nội dung, lý do, cơ quan hoặc cá 

nhân thực hiện các lần cập nhật, thay đổi, điều chỉnh. 

Trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước: 

Điều 21 Nghị định quy định: 

1. Trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước tại cơ quan quản lý 

căn cước 

a) Công dân đến cơ quan quản lý căn cước quy định tại khoản 1, khoản 2 

Điều 27 Luật Căn cước đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, cung cấp 

thông tin gồm họ, chữ đệm và tên khai sinh, số định danh cá nhân, nơi cư trú để 

người tiếp nhận kiểm tra đối chiếu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 

Trường hợp người đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước là người đại 

diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi thì hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ 

căn cước phải có giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý chứng minh là người đại diện 

hợp pháp của người dưới 14 tuổi; 

b) Trường hợp thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư chưa có hoặc có sai sót thì người tiếp nhận thực hiện việc điều chỉnh thông 

tin theo quy định tại Điều 6 Nghị định này trước khi đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại 

thẻ căn cước; 

c) Trường hợp thông tin của công dân chính xác, người tiếp nhận đề nghị 

cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trích xuất thông tin về công dân trong cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư, sau khi xác định thông tin người đề nghị cấp, cấp đổi, 

cấp lại thẻ căn cước là chính xác thì thực hiện trình tự thủ tục cấp thẻ căn cước 

theo quy định tại Điều 23 Luật Căn cước. 

2. Trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước thông qua Cổng dịch 

vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, ứng dụng định danh quốc gia 
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a) Công dân lựa chọn thủ tục, kiểm tra thông tin của mình được khai thác 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin chính xác thì đăng 

ký thời gian và cơ quan quản lý căn cước để thực hiện thủ tục, hệ thống sẽ xác 

nhận và tự động chuyển đề nghị của công dân đến cơ quan quản lý căn cước nơi 

công dân đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; 

Công dân đến cơ quan quản lý căn cước theo thời gian, địa điểm đã đăng 

ký để thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo trình tự, thủ tục 

quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Trường hợp bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không 

sử dụng được thì lựa chọn thủ tục cấp lại, kiểm tra thông tin của mình được khai 

thác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin chính xác thì 

xác nhận chuyển hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ căn cước đến cơ quan quản lý căn 

cước xem xét, giải quyết việc cấp lại thẻ căn cước theo quy định tại khoản 4 

Điều 25 Luật Căn cước; 

c) Trường hợp người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp 

lại thẻ căn cước cho người dưới 06 tuổi thì lựa chọn thủ tục, kiểm tra thông tin 

của người dưới 06 tuổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp 

thông tin chính xác thì người đại diện hợp pháp xác nhận chuyển hồ sơ đề nghị 

đến cơ quan quản lý căn cước xem xét, giải quyết việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ 

căn cước. 

3. Trường hợp cấp đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước hoặc cấp 

đổi thẻ căn cước thì người tiếp nhận có trách nhiệm thu lại Chứng minh nhân 

dân, thẻ Căn cước công dân, thẻ căn cước đang sử dụng. 

4. Trường hợp công dân không đến nơi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại 

thẻ căn cước theo thời gian, địa điểm đã đăng ký hẹn làm việc với cơ quan quản 

lý căn cước để thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước thì hệ thống 

tiếp nhận yêu cầu của công dân sẽ tự động hủy lịch hẹn công dân đã đăng ký khi 

hết ngày làm việc. Nếu công dân tiếp tục có nhu cầu cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn 

cước thì đăng ký hẹn lại. 

5. Cơ quan quản lý căn cước tổ chức lưu động việc tiếp nhận yêu cầu cấp, 

cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước cho công dân Việt Nam ở trong nước và công dân 

Việt Nam ở nước ngoài trong điều kiện, khả năng của mình; bảo đảm phù hợp 

với quy định của Luật Căn cước, điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên. 

Trách nhiệm thi hành 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
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1. Khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, công dân nộp lệ phí 

(lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân theo quy định pháp luật về phí và 

lệ phí), trừ trường hợp không phải nộp lệ phí theo quy định tại khoản 2, điểm a, 

điểm b khoản 3 Điều 38 Luật Căn cước. Bộ Tài chính quy định về thu lệ phí khi 

cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước. 

2. Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm bảo đảm điều kiện hạ tầng 

kỹ thuật để kết nối hệ thống thông tin do mình quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư. 

Việc kiểm tra, đánh giá bảo mật, an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu 

cá nhân tại khoản 2 Điều 7, khoản 3 Điều 16 Nghị định này và thực hiện kết nối, 

chia sẻ, khai thác thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu 

căn cước thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. 

3. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, 

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện các hoạt động quản trị chia sẻ, 

khai thác dữ liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin kết nối, 

chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước 

với cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cổng dịch vụ công, 

hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. 

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Nghị định này. 

III. Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy 

định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/NQ-

QH 15 ngày 29/6/2024 của Quốc hội: 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến hết 

ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

Nội dung cơ bản của Nghị định: 

Điều 1 Nghị định quy định: 

Giảm thuế giá trị gia tăng 

1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp 

dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: 

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, 

kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm 
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khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá 

chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại 

Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. 

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại 

Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này. 

d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy 

định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản 

xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra 

(bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo 

quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt 

hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác 

ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng. 

Các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện quy trình khép kín mới bán 

ra cũng thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng than khai 

thác bán ra. 

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành 

kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc 

đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia 

tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được 

giảm thuế giá trị gia tăng. 

2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng 

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ 

được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ 

quy định tại khoản 1 Điều này. 

b) Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính 

thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% 

mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng 

hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Trình tự, thủ tục thực hiện 

a) Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, khi lập 

hoá đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế 

giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “8%”; tiền thuế giá trị 

gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa đơn giá trị gia 

tăng, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, 
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cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng 

đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng. 

b) Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, khi 

lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá 

trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi 

giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ 

% trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm... (số tiền) tương ứng 20% mức 

tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15”. 

4. Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 

này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì 

trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ 

theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này 

khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền 

được giảm theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

5. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức 

thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy 

định tại Nghị định này thì người bán và người mua xử lý hóa đơn đã lập theo 

quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ. Căn cứ vào hóa đơn sau khi xử lý, 

người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế 

đầu vào (nếu có). 

6. Cơ sở kinh doanh quy định tại Điều này thực hiện kê khai các hàng 

hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban 

hành kèm theo Nghị định này cùng với Tờ khai thuế giá trị gia tăng. 

IV. Thông tư số 28/2024/TT-BCA ngày 29/6/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2023/TT-BCA 

ngày 01/8/2023 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy 

trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ 

của cảnh sát giao thông, Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 quy 

định về cấp, thu hồi đăng ký, biển xe cơ giới: 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024; trừ 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

 Điều 2 của Thông tư này (Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

24/2023/TT-BCA ngày 01 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy 

định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01 tháng 8 năm 2024. 
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Một số quy định đáng chú ý của Thông tư: 

 Sửa đổi quy định về nội dung tuần tra, kiểm soát: 

Sửa đổi 1 nội dung kiểm soát, cụ thể như sau: 

Kiểm soát các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện giao thông, 

bao gồm: 

Giấy phép lái xe; chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông 

đường bộ, bằng, chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng; giấy đăng ký xe 

hoặc bản sao chứng thực giấy đăng ký xe kèm bản gốc giấy biên nhận của tổ 

chức tín dụng còn hiệu lực (trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính giấy 

đăng ký xe); giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường, giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định 

và tem kiểm định (đối với loại phương tiện giao thông có quy định phải kiểm 

định); giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới 

và giấy tờ cần thiết khác có liên quan theo quy định (sau đây gọi chung là giấy tờ); 

Khi thông tin của các giấy tờ đã được tích hợp, cập nhật trong căn cước 

điện tử, tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh quốc gia, trong cơ 

sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý thì thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát thông 

qua thông tin trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng 

định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu; việc kiểm tra thông tin của giấy tờ trong căn 

cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh quốc gia, cơ 

sở dữ liệu có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ đó. 

Sửa đổi quy định về tiến hành kiểm soát, cụ thể như sau: 

Thông báo cho người điều khiển phương tiện giao thông, những người 

trên phương tiện giao thông biết lý do kiểm soát; đề nghị người điều khiển 

phương tiện giao thông xuất trình các giấy tờ liên quan theo quy định tại điểm a 

khoản 2 Điều 12 Thông tư này để kiểm soát như sau: 

a) Trường hợp người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện xuất trình 

thông tin của các giấy tờ đã được tích hợp, cập nhật trong căn cước điện tử, tài 

khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh quốc gia, trong cơ sở dữ liệu 

do Bộ Công an quản lý thì thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát thông qua thông 

tin trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh 

quốc gia, cơ sở dữ liệu; 

b) Trường hợp người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện xuất trình 

bản giấy các giấy tờ thì tiến hành kiểm tra, đối chiếu trực tiếp các giấy tờ đó và 
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thực hiện tra cứu thông tin liên quan đến giấy tờ đó trong hệ thống cơ sở dữ liệu 

xử lý vi phạm hành chính, cơ sở dữ liệu khác; 

c) Thực hiện kiểm soát các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 

12 Thông tư này; đối với phương tiện giao thông chở người từ 10 chỗ trở lên, 

phương tiện giao thông chở người có kích thước tương đương với phương tiện 

giao thông chở người từ 10 chỗ trở lên, phải trực tiếp lên khoang chở người để 

thực hiện kiểm soát và thông báo kết quả kiểm soát. 

Bổ sung quy định trong việc tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề: 

Trường hợp các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện giao thông 

đã được tích hợp, cập nhật trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử 

trên Ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý thì khi 

tạm giữ giấy tờ, người có thẩm quyền tạm giữ thực hiện việc tạm giữ giấy tờ 

trên môi trường điện tử, cập nhật thông tin về việc tạm giữ giấy tờ đó trên hệ 

thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính và đồng bộ với Ứng dụng định 

danh quốc gia, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý để người vi phạm, chủ 

phương tiện (đối với giấy tờ của chủ phương tiện) biết, chấp hành các quy định 

của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phục vụ các lực lượng 

chức năng có thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; 

Các loại biên bản, quyết định của người có thẩm quyền trong việc tạm 

giữ, trả lại giấy tờ được thực hiện theo biểu mẫu quy định của pháp luật và có 

thể được lập, gửi bằng phương thức điện tử trên Ứng dụng định danh quốc gia, 

ứng dụng, hệ thống thông tin điện tử khác khi đủ điều kiện kỹ thuật thực hiện. 

Sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự, giải quyết, xử lý vi phạm (điểm b 

khoản 1 Điều 27 Thông tư 32/2023/TT-BCA): 

Thông báo hình thức, mức xử phạt, biện pháp ngăn chặn, biện pháp khác, 

kết quả thu thập được hành vi vi phạm bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

nghiệp vụ theo quy định; 

Trường hợp giấy phép, chứng chỉ hành nghề đã được tích hợp, cập nhật 

trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh 

quốc gia, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý thì khi áp dụng hình thức tước 

quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, người có thẩm quyền thực hiện 

việc tước giấy tờ trên môi trường điện tử, cập nhật thông tin về việc tước quyền 

sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề đó trên hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi 

phạm hành chính và đồng bộ với Ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu do 

Bộ Công an quản lý để người vi phạm, chủ phương tiện (đối với giấy tờ của chủ 
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phương tiện) biết, chấp hành theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao 

thông đường bộ, phục vụ các lực lượng chức năng có thẩm quyền kiểm tra, kiểm 

soát, xử lý vi phạm. 

Sửa đổi, bổ sung quy định về nguyên tắc đăng ký xe: 

Việc kê khai đăng ký xe được thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia, 

Cổng dịch vụ công Bộ Công an (sau đây gọi chung là cổng dịch vụ công) hoặc 

trên Ứng dụng định danh quốc gia (trường hợp thực hiện đăng ký xe lần đầu 

bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước) 

hoặc kê khai làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe. 

Đối với công dân Việt Nam thì được thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng 

dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước; 

trường hợp này, chủ xe kê khai đăng ký xe trên cổng dịch vụ công hoặc trên 

Ứng dụng định danh quốc gia. 

V. Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ 

khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh: 

 Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến hết 

ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

Nội dung chính của Thông tư: 

Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, 

mức thu một số khoản phí, lệ phí được quy định như sau: 

Số 

TT 
Tên phí, lệ phí Mức thu 

1 a) Lệ phí cấp giấy phép thành 

lập và hoạt động của ngân 

hàng 

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 

a Mục 1 Biểu mức thu lệ phí tại khoản 1 

Điều 4 Thông tư số 150/2016/TT-BTC 

ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt 

động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành 

lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn 

phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt 

động ngân hàng; giấy phép hoạt động cung 

ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các 

tổ chức không phải là ngân hàng. 

b) Lệ phí cấp giấy phép thành 

lập và hoạt động của tổ chức 

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 

b Mục 1 Biểu mức thu lệ phí tại khoản 1 
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tín dụng phi ngân hàng Điều 4 Thông tư số 150/2016/TT-BTC. 

2 a) Phí thẩm định kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh 

doanh thuộc lĩnh vực thương 

mại; phí thẩm định kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ kinh doanh 

có điều kiện thuộc lĩnh vực 

thương mại đối với chủ thể 

kinh doanh là tổ chức, doanh 

nghiệp; phí thẩm định kinh 

doanh hàng hóa, dịch vụ kinh 

doanh có điều kiện thuộc lĩnh 

vực thương mại đối với chủ 

thể kinh doanh là hộ kinh 

doanh, cá nhân 

  

a.1) Tại khu vực thành phố 

trực thuộc trung ương và khu 

vực thành phố, thị xã trực 

thuộc tỉnh 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm a, 

điểm b, điểm c khoản 1 Điều 4 Thông tư số 

168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, 

dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch 

vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực 

thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành 

lập Sở Giao dịch hàng hóa. 

a.2) Tại các khu vực khác Bằng 50% mức thu phí tương ứng quy định 

tại điểm a.1 của Số thứ tự 2 Biểu mức thu 

phí, lệ phí này. 

b) Lệ phí cấp Giấy phép thành 

lập Sở Giao dịch hàng hóa 

  

b.1) Tại khu vực thành phố 

trực thuộc trung ương và khu 

vực thành phố, thị xã trực 

thuộc tỉnh 

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 

d khoản 1 Điều 4 Thông tư số 

168/2016/TT-BTC. 

b.2) Tại các khu vực khác Bằng 50% mức thu lệ phí tương ứng quy 

định tại điểm b.1 của Số thứ tự 2 Biểu mức 

thu phí, lệ phí này. 

3 a) Phí thẩm định cấp chứng 

chỉ, giấy phép, giấy chứng 

nhận trong hoạt động hàng 

không dân dụng; cấp giấy phép 

ra vào khu vực hạn chế tại 

cảng hàng không, sân bay (trừ 

nội dung thu tại các số thứ tự: 

Bằng 80% mức thu phí quy định tại Mục 

VI Phần A Biểu mức thu phí, lệ phí trong 

lĩnh vực hàng không ban hành kèm theo 

Thông tư số 193/2016/TT-BTC ngày 08 

tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh 
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4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 5, 

6 Mục VI Phần A Biểu mức 

thu phí, lệ phí áp dụng mức thu 

phí tương ứng quy định 

tại Mục VI Phần A Biểu mức 

thu phí, lệ phí trong lĩnh vực 

hàng không ban hành kèm theo 

Thông tư số 193/2016/TT-

BTC) 

vực hàng không. 

b) Phí đăng ký giao dịch bảo 

đảm đối với tàu bay (trừ nội 

dung thu tại số thứ tự 4 Mục 

VIII Phần A Biểu mức thu phí, 

lệ phí áp dụng mức thu phí 

tương ứng quy định tại Mục 

VIII Phần A Biểu mức thu phí, 

lệ phí trong lĩnh vực hàng 

không ban hành kèm theo 

Thông tư số 193/2016/TT-

BTC) 

Bằng 80% mức thu phí quy định tại Mục 

VIII Phần A Biểu mức thu phí, lệ phí trong 

lĩnh vực hàng không ban hành kèm theo 

Thông tư số 193/2016/TT-BTC. 

4 a) Lệ phí ra, vào cảng hàng 

không, sân bay đối với chuyến 

bay của nước ngoài đến các 

Cảng hàng không Việt Nam 

Bằng 90% mức thu lệ phí quy định 

tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 

194/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp phí hải quan và lệ 

phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối 

với chuyến bay của nước ngoài đến các 

Cảng hàng không Việt Nam. 

b) Phí hải quan đối với chuyến 

bay của nước ngoài đến các 

Cảng hàng không Việt Nam 

Bằng 90% mức thu phí quy định tại khoản 

2 Điều 4 Thông tư số 194/2016/TT-BTC. 

5 Phí khai thác, sử dụng thông 

tin, dữ liệu khí tượng thủy văn 

Bằng 70% mức thu phí quy định tại Biểu 

mức thu phí khai thác, sử dụng thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn ban hành kèm 

theo Thông tư số 197/2016/TT-BTC ngày 

08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử 

dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn. 

6 a) Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, 

cấp chứng nhận đăng ký hợp 

đồng chuyển giao quyền sở 

hữu công nghiệp 

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 

1 Mục I Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực 

trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban 

hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-

BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-193-2016-tt-btc-muc-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-hang-khong-2016-322501.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-197-2016-tt-btc-phi-khai-thac-su-dung-thong-tin-du-lieu-khi-tuong-thuy-van-320140.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-207-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-le-phi-trong-trot-giong-cay-lam-nghiep-320324.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-207-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-le-phi-trong-trot-giong-cay-lam-nghiep-320324.aspx
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trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 

trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm 

nghiệp. 

b) Lệ phí nộp đơn đăng ký bảo 

hộ quyền sở hữu trí tuệ 

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 

2 Mục I Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực 

trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban 

hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-

BTC. 

c) Lệ phí cấp chứng chỉ hành 

nghề đại diện sở hữu công 

nghiệp, công bố, đăng bạ đại 

diện sở hữu công nghiệp 

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 

3 Mục I Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực 

trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban 

hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-

BTC. 

d) Phí bảo hộ giống cây trồng:   

d.1) Duy trì hiệu lực Bằng bảo 

hộ giống cây trồng: Từ năm 

thứ 1 đến năm thứ 3; từ năm 

thứ 4 đến năm thứ 6; từ năm 

thứ 7 đến năm thứ 9 

Bằng 80% mức thu phí tương ứng quy định 

tại điểm 3 Mục III Biểu phí, lệ phí trong 

lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp 

ban hành kèm theo Thông tư 

số 207/2016/TT-BTC. 

d.2) Duy trì hiệu lực Bằng bảo 

hộ giống cây trồng: Từ năm 

thứ 10 đến năm thứ 15; từ năm 

thứ 16 đến hết thời gian hiệu 

lực của Bằng bảo hộ 

Bằng 70% mức thu phí tương ứng quy định 

tại điểm 3 Mục III Biểu phí, lệ phí trong 

lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp 

ban hành kèm theo Thông tư 

số 207/2016/TT-BTC. 

7 a) Phí thẩm định nội dung tài 

liệu không kinh doanh để cấp 

giấy phép xuất bản 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 

1 Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-

BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định nội dung tài liệu không kinh doanh để 

cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy 

phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh 

doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất 

bản phẩm để kinh doanh. 

b) Lệ phí cấp phép nhập khẩu 

xuất bản phẩm không kinh 

doanh 

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định 

tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 

214/2016/TT-BTC. 

c) Lệ phí đăng ký nhập khẩu 

xuất bản phẩm để kinh doanh 

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định 

tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 

214/2016/TT-BTC. 

8 Phí đăng ký (xác nhận) sử dụng 

mã số mã vạch nước ngoài 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 

2 Điều 4 Thông tư số 232/2016/TT-

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-207-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-le-phi-trong-trot-giong-cay-lam-nghiep-320324.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-207-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-le-phi-trong-trot-giong-cay-lam-nghiep-320324.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-207-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-le-phi-trong-trot-giong-cay-lam-nghiep-320324.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-207-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-le-phi-trong-trot-giong-cay-lam-nghiep-320324.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-207-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-le-phi-trong-trot-giong-cay-lam-nghiep-320324.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-207-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-le-phi-trong-trot-giong-cay-lam-nghiep-320324.aspx
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BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã 

số mã vạch. 

9 Phí nhượng quyền khai thác 

cảng hàng không, sân bay 

Bằng 90% mức thu phí quy định tại Điều 4 

Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày 11 

tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý sử dụng phí nhượng quyền khai 

thác cảng hàng không, sân bay. 

10 Phí trình báo đường thủy nội địa Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm 3 

Biểu mức thu phí, lệ phí tại khoản 1 Điều 4 

Thông tư số 248/2016/TT-BTC ngày 11 

tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại 

cảng, bến thủy nội địa. 

11 Phí thẩm định cấp giấy phép 

kinh doanh sản phẩm, dịch vụ 

mật mã dân sự; giấy chứng nhận 

hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân 

sự; giấy chứng nhận hợp quy 

sản phẩm mật mã dân sự 

Bằng 80% mức thu phí quy định tại Mục I 

và Mục II Biểu mức thu phí, lệ phí ban 

hành kèm theo Thông tư số 249/2016/TT-

BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, 

dịch vụ mật mã dân sự; giấy chứng nhận 

hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự; giấy 

chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân 

sự và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản 

phẩm mật mã dân sự. 

12 Phí thẩm định phê duyệt thiết 

kế phòng cháy và chữa cháy 

Bằng 50% mức thu phí tính theo quy định 

tại Điều 5 Thông tư số 258/2016/TT-

BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa 

cháy. 

13 a) Lệ phí cấp Giấy phép hoạt 

động đưa người lao động đi 

làm việc có thời hạn ở nước ngoài 

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Mục 

1 Biểu mức thu tại Điều 4 Thông tư số 

259/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí 

cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao 

động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-249-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-cap-giay-phep-kinh-doanh-san-pham-mat-ma-dan-su-322503.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-249-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-cap-giay-phep-kinh-doanh-san-pham-mat-ma-dan-su-322503.aspx
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b) Phí xác minh giấy tờ, tài 

liệu theo yêu cầu của tổ chức, 

cá nhân trong nước 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại Mục 3 

Biểu mức thu tại Điều 4 Thông tư số 

259/2016/TT-BTC. 

14 Lệ phí sở hữu công nghiệp Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Mục 

A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công 

nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 

số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp. 

15 Phí sử dụng kết cấu hạ tầng 

đường sắt 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại Điều 3 

Thông tư số 295/2016/TT-BTC ngày 15 

tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp 

phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt. 

16 Phí thẩm định điều kiện kinh 

doanh trong hoạt động kiểm 

định kỹ thuật an toàn lao động; 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động 

Bằng 70% mức thu phí quy định tại Điều 1 

Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày 20 

tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí 

thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt 

động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban 

hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-

BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định điều kiện kinh doanh trong hoạt động 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động. 

17 a) Phí thẩm định cấp Giấy 

phép kinh doanh dịch vụ lữ 

hành quốc tế, Giấy phép kinh 

doanh dịch vụ lữ hành nội địa 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 

1 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-

BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp 

Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 

quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ 

hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng 

dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép 

thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam 

của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ 

hành nước ngoài. 

b) Phí thẩm định cấp thẻ 

hướng dẫn viên du lịch 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 

2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC. 

18 a) Lệ phí cấp giấy phép quản Bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại Mục 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-263-2016-tt-btc-phi-le-phi-so-huu-cong-nghiep-323926.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-245-2016-TT-BTC-phi-tham-dinh-dieu-kien-kinh-doanh-kiem-dinh-ky-thuat-an-toan-lao-dong-320223.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-245-2016-TT-BTC-phi-tham-dinh-dieu-kien-kinh-doanh-kiem-dinh-ky-thuat-an-toan-lao-dong-320223.aspx
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lý pháo III Biểu mức thu tại Điều 1 Thông tư số 

23/2019/TT-BTC ngày 19 tháng 4 năm 

2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 

số 218/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh 

vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ 

nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép 

quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý 

vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

b) Lệ phí cấp giấy phép quản 

lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ 

Bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại Mục 

IV Biểu mức thu tại Điều 1 Thông tư số 

23/2019/TT-BTC. 

19 Lệ phí cấp Căn cước công dân Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 

4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30 

tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và 

quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân. 

20 a) Phí giải quyết yêu cầu độc 

lập của người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm a 

khoản 2 Điều 4 Thông tư số 58/2020/TT-

BTC ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý 

vụ việc cạnh tranh. 

b) Phí thẩm định hồ sơ hưởng 

miễn trừ trong giải quyết vụ 

việc cạnh tranh 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 4 Thông tư số 58/2020/TT-

BTC. 

21 a) Lệ phí cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn; thủy sản 

nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập 

tái xuất (gồm kho ngoại quan), 

chuyển cửa khẩu 

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 

1 Mục I Biểu phí, lệ phí trong công tác thú 

y ban hành kèm theo Thông tư 

số 101/2020/TT-BTC ngày 23 tháng 11 

năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, 

lệ phí trong công tác thú y. 

b) Lệ phí cấp chứng chỉ hành 

nghề dịch vụ thú y 

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 

2 Mục I Biểu phí, lệ phí trong công tác thú 

y ban hành kèm theo Thông tư 

số 101/2020/TT-BTC. 

c) Phí kiểm dịch động vật 

(kiểm tra lâm sàng gia cầm) 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm 

1.4 Mục III Biểu phí, lệ phí trong công tác 

thú y ban hành kèm theo Thông tư 

số 101/2020/TT-BTC. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-218-2016-TT-BTC-phi-tham-dinh-dieu-kien-linh-vuc-an-ninh-sat-hach-cap-chung-chi-nghiep-vu-bao-ve-320988.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-101-2020-tt-btc-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-phi-le-phi-trong-cong-tac-thu-y-460266.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-101-2020-tt-btc-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-phi-le-phi-trong-cong-tac-thu-y-460266.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-101-2020-tt-btc-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-phi-le-phi-trong-cong-tac-thu-y-460266.aspx
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22 Phí kiểm định phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu 

phí kiểm định phương tiện phòng cháy và 

chữa cháy ban hành kèm theo Thông tư 

số 02/2021/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí kiểm định phương tiện phòng 

cháy và chữa cháy. 

23 Phí trong chăn nuôi Bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu 

mức thu phí trong chăn nuôi ban hành kèm 

theo Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 

31 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi. 

24 Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy 

thông hành, giấy phép xuất 

cảnh, tem AB 

Bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại Mục 

I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm 

theo Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 

07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh 

vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú 

tại Việt Nam. 

25 Phí trong công tác an toàn thực phẩm Bằng 90% mức thu phí quy định tại Biểu 

phí trong công tác an toàn thực phẩm ban 

hành kèm theo Thông tư số 67/2021/TT-

BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 

công tác an toàn thực phẩm. 

26 Phí thẩm định kinh doanh có 

điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản 

Bằng 90% mức thu phí quy định tại điểm 2 

Biểu phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng 

thủy sản ban hành kèm theo Thông tư 

số 112/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 12 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý 

chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản. 

27 Phí khai thác, sử dụng nguồn 

nước do cơ quan trung ương 

thực hiện 

Bằng 80% mức thu phí quy định tại Biểu 

mức thu phí khai thác, sử dụng nguồn nước 

do cơ quan trung ương thực hiện ban hành 

kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-

BTC ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-02-2021-TT-BTC-muc-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-kiem-dinh-phuong-tien-phong-chay-462979.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-24-2021-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-trong-chan-nuoi-470496.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-67-2021-TT-BTC-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-cong-tac-an-toan-thuc-pham-484295.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-67-2021-TT-BTC-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-cong-tac-an-toan-thuc-pham-484295.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-112-2021-TT-BTC-quan-ly-va-su-dung-phi-trong-linh-vuc-quan-ly-nuoi-trong-thuy-san-498414.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-01-2022-TT-BTC-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-khai-thac-nguon-nuoc-500961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-01-2022-TT-BTC-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-khai-thac-nguon-nuoc-500961.aspx
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thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung 

ương thực hiện. 

28 Phí sử dụng tần số vô tuyến 

điện đối với nghiệp vụ di động 

mặt đất 

  

a) Mạng viễn thông di động 

mặt đất nhắn tin dùng riêng 

Bằng 80% mức thu phí quy định tại điểm 

3.1 khoản 3 Mục II Phần B Biểu mức thu lệ 

phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến 

điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện 

ban hành kèm theo Thông tư 

số 265/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số 

vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô 

tuyến điện. 

b) Mạng viễn thông dùng riêng 

sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ 

di động (bao gồm cả mạng 

thông tin vô tuyến điện nội 

bộ), mạng viễn thông di động 

mặt đất trung kế 

Bằng 80% mức thu phí quy định tại điểm 

3.2 khoản 3 Mục II Phần B Biểu mức thu lệ 

phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến 

điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện 

ban hành kèm theo Thông tư 

số 11/2022/TT-BTC ngày 21 tháng 02 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 

số 265/2016/TT-BTC. 

29 a) Phí, lệ phí trong lĩnh vực 

chứng khoán (trừ 02 khoản 

phí, lệ phí quy định tại điểm b, 

điểm c dưới đây) 

Bằng 50% mức thu phí, lệ phí quy định tại 

Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực 

chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư 

số 25/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng 

khoán. 

b) Lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp 

lại giấy chứng nhận (chứng 

chỉ) hành nghề chứng khoán 

cho cá nhân hành nghề chứng 

khoán tại công ty chứng 

khoán, công ty quản lý quỹ 

đầu tư chứng khoán và công ty 

đầu tư chứng khoán 

Áp dụng mức thu lệ phí quy định tại điểm 

15 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí trong 

lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo 

Thông tư số 25/2022/TT-BTC. 

c) Phí giám sát hoạt động 

chứng khoán 

Áp dụng mức thu phí quy định tại điểm 2 

Mục II Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh 

vực chứng khoán ban hành kèm theo 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-265-2016-TT-BTC-le-phi-cap-giay-phep-su-dung-tan-so-vo-tuyen-dien-phi-su-dung-327961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-11-2022-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-265-2016-TT-BTC-phi-tan-so-vo-tuyen-dien-504159.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-265-2016-TT-BTC-le-phi-cap-giay-phep-su-dung-tan-so-vo-tuyen-dien-phi-su-dung-327961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-25-2022-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-phi-le-phi-linh-vuc-chung-khoan-323935.aspx
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Thông tư số 25/2022/TT-BTC. 

30 Lệ phí cấp giấy chứng nhận 

kiểm định an toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường đối với xe 

cơ giới, xe máy chuyên dùng 

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định 

tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 

36/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 

số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ 

phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất 

lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết 

bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu 

cầu nghiêm ngặt về an toàn. 

31 Lệ phí cấp chứng nhận (chứng 

chỉ) năng lực hoạt động xây 

dựng cho tổ chức, chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng 

cho cá nhân 

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định 

tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 

38/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy 

phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng 

chỉ hành nghề kiến trúc sư. 

32 Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật 

(phí thẩm định thiết kế xây 

dựng triển khai sau thiết kế cơ 

sở), phí thẩm định dự toán xây dựng 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu 

mức thu phí thẩm định thiết kế xây dựng 

triển khai sau thiết kế cơ sở, phí thẩm định 

dự toán xây dựng ban hành kèm theo 

Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12 

tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế 

kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng. 

33 Phí thẩm định dự án đầu tư 

xây dựng 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu 

mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây 

dựng (phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu 

khả thi đầu tư xây dựng hoặc phí thẩm định 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) ban hành kèm 

theo Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 

12 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án 

đầu tư xây dựng. 

34 Phí trong lĩnh vực y tế Bằng 70% mức thu phí quy định tại Biểu 

phí trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo 

Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 

tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-25-2022-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-phi-le-phi-linh-vuc-chung-khoan-323935.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-199-2016-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-le-phi-cap-giay-chung-nhan-bao-dam-chat-luong-322046.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-27-2023-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-dinh-thiet-ke-ky-thuat-567023.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-28-2023-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-phi-tham-dinh-du-an-dau-tu-xay-dung-567013.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-59-2023-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-linh-vuc-y-te-577553.aspx
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quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

35 a) Phí đăng ký giao dịch bảo đảm Bằng 80% mức thu phí quy định tại điểm 1 

Biểu mức thu phí trong lĩnh vực đăng ký 

giao dịch bảo đảm ban hành kèm theo 

Thông tư số 61/2023/TT-BTC ngày 28 

tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng 

ký giao dịch bảo đảm. 

b) Phí cung cấp thông tin về 

giao dịch bảo đảm bằng động 

sản (trừ chứng khoán đã đăng 

ký tập trung tại Tổng công ty 

Lưu ký và Bù trừ chứng khoán 

Việt Nam, tàu bay), tàu biển 

Bằng 80% mức thu phí quy định tại điểm 2 

Biểu mức thu phí trong lĩnh vực đăng ký 

giao dịch bảo đảm ban hành kèm theo 

Thông tư số 61/2023/TT-BTC. 

36 Phí khai thác và sử dụng dữ 

liệu về môi trường 

Bằng 70% mức thu phí quy định tại Biểu 

mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu 

về môi trường ban hành kèm theo Thông tư 

số 65/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 

2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về 

môi trường. 

 

Ngoài các quy định trên, Thông tư còn có một số quy định khác liên quan 

đối với các trường hợp thu phí, lệ phí cụ thể. 

VI. Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy 

định về giá đất: 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Điều 37 của Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày Nghị định này được 

ký ban hành. 

3. Các nghị định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu 

lực thi hành: 

a) Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về giá đất; 

b) Điều 2 Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-61-2023-TT-BTC-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-linh-vuc-dang-ky-giao-dich-bao-dam-580814.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-61-2023-TT-BTC-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-linh-vuc-dang-ky-giao-dich-bao-dam-580814.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-65-2023-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-phi-khai-thac-va-su-dung-du-lieu-moi-truong-584707.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
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c) Điều 2 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai; 

d) Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 

10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Ví dụ về việc áp 

dụng phương pháp thặng dư tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 

12/2024/NĐ-CP hết hiệu lực kể từ ngày ký Nghị định này; 

đ) Điều 37 của Nghị định này. 

4. Điều khoản chuyển tiếp 

a) Cá nhân được cấp Chứng chỉ định giá đất mà Chứng chỉ định giá đất 

còn thời hạn và không thuộc trường hợp thu hồi Chứng chỉ định giá đất theo quy 

định của pháp luật đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục 

được hành nghề định giá đất trong thời hạn còn lại của Chứng chỉ định giá đất; 

b) Cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng 

về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành mà đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành 

chưa được cấp Chứng chỉ định giá đất và đủ điều kiện hành nghề tư vấn xác 

định giá đất theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 36 của Nghị định này 

thì được hành nghề tư vấn định giá đất theo quy định của Nghị định này. 

5. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do mình ban 

hành trái với quy định của Luật Đất đai, của Nghị định này để sửa đổi, bổ sung 

hoặc bãi bỏ. 

Một số nội dung chính của Nghị định: 

Trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể 

Tổ chức thực hiện định giá đất tiến hành xác định giá đất cụ thể gồm các 

nội dung sau: 

1. Thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin 

a) Các thông tin cần thu thập gồm thông tin về thửa đất định giá, thông tin 

đầu vào để áp dụng các phương pháp định giá đất. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-dat-dai-2013-215836.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-dat-dai-2013-215836.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-dat-dai-2013-215836.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
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Việc thu thập, tổng hợp thông tin về thửa đất, thông tin đầu vào để áp 

dụng các phương pháp định giá đất thực hiện theo mẫu biểu từ Mẫu số 02 đến 

Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Tổ chức thực hiện định giá đất chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy 

đủ của các thông tin để áp dụng phương pháp định giá đất và cung cấp thông tin 

về kết quả điều tra, thu thập thông tin đầu vào cho cơ quan có chức năng quản lý 

đất đai để cập nhật cơ sở dữ liệu về giá đất. 

2. Lựa chọn phương pháp định giá đất 

Căn cứ vào mục đích sử dụng đất được đưa ra định giá, đặc điểm của thửa 

đất, khu đất cần định giá, các thông tin đã thu thập được, điều kiện áp dụng các 

phương pháp định giá đất quy định tại khoản 6 Điều 158 Luật Đất đai, tổ chức 

thực hiện định giá đất có trách nhiệm phân tích, lựa chọn phương pháp định giá 

đất phù hợp đề xuất Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể quyết định. 

3. Xây dựng Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất, dự thảo 

Chứng thư định giá đất 

a) Tổ chức thực hiện định giá đất xây dựng Báo cáo thuyết minh xây dựng 

phương án giá đất, dự thảo Chứng thư định giá đất và gửi đến cơ quan có chức 

năng quản lý đất đai; 

b) Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất thực hiện theo Mẫu 

số 16 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Chứng thư định giá đất thực 

hiện theo Mẫu số 17 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 

Thẩm định giá đất cụ thể 

1. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra tính đầy đủ về nội dung 

của Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất; xây dựng Tờ trình về 

phương án giá đất, văn bản đề nghị thẩm định phương án giá đất; trình Hội đồng 

thẩm định giá đất cụ thể thẩm định phương án giá đất. Hồ sơ trình Hội đồng 

thẩm định giá đất cụ thể gồm: 

a) Văn bản đề nghị thẩm định phương án giá đất; 

b) Tờ trình về phương án giá đất; 

c) Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất, dự thảo Chứng thư 

định giá đất; 

d) Hồ sơ định giá đất cụ thể. 

2. Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thẩm định phương án giá đất và gửi 

văn bản thẩm định phương án giá đất đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai. 
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Quyết định giá đất cụ thể 

1. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức thực hiện tiếp thu, giải 

trình, chỉnh sửa, hoàn thiện phương án giá đất. 

2. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể. Hồ sơ phương án giá đất trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể gồm: 

a) Tờ trình về phương án giá đất của cơ quan có chức năng quản lý đất đai; 

b) Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất, Chứng thư định giá đất; 

c) Văn bản thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất 

cụ thể; 

d) Biên bản cuộc họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể; 

đ) Báo cáo tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện phương án giá đất theo văn bản 

thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể. 

3. Trường hợp giá đất cụ thể được áp dụng để tính tiền bồi thường khi 

Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 160 Luật Đất đai thì 

cơ quan có chức năng quản lý đất đai cung cấp phương án giá đất đã được tiếp 

thu hoàn thiện theo quy định tại khoản 1 Điều này cho đơn vị, tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đưa vào phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

4. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm lưu trữ và cập 

nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai toàn bộ kết quả định giá đất cụ thể tại 

địa phương. Hồ sơ định giá đất cụ thể được lưu giữ ít nhất là mười năm, kể từ 

ngày có quyết định có phê duyệt giá đất cụ thể của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

5. Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xác định, thẩm định, quyết định 

giá đất cụ thể chịu trách nhiệm về áp dụng nguyên tắc, phương pháp định giá 

đất, trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể, thẩm định, quyết định giá đất cụ thể 

đã được quy định tại Nghị định này; không chịu trách nhiệm về các nội dung 

khác đã được cơ quan, người có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận, quyết định, 

phê duyệt hoặc giải quyết trước đó. 

Nghị định còn quy định về các phương pháp xác định giá đất theo Điều 

158 Luật Đất đai năm 2024. 

VII. Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND 

tỉnh về việc thông qua các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở 

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh: 
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Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá XIX, kỳ họp 

thứ 16, thông qua ngày 02/4/2024 và có hiệu lực từ ngày 15/4/2024. 

 Quy định của Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở 

cơ sở: 

a) Bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo thực 

hiện dân chủ ở cơ sở 

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực, phẩm 

chất đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động phát huy dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; thường xuyên 

đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu, thực 

tiễn tại cơ sở. 

- Thực hiện công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ về thực hiện dân chủ ở cơ sở cho người được giao theo 

dõi, phụ trách; thành viên Ban Thanh tra nhân dân, thành viên Ban giám sát đầu 

tư của cộng đồng; người làm công tác tham mưu, quản lý Nhà nước về thực hiện 

dân chủ ở cơ sở, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; bồi dưỡng cho 

Trưởng thôn, Trưởng khu phố, Trưởng ban công tác Mặt trận, Tổ soạn thảo 

hương ước, quy ước về kỹ năng xây dựng hương ước, quy ước. 

b) Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hiện dân 

chủ ở cơ sở 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến, giáo dục pháp 

luật, quyền và nghĩa vụ của công dân, trách nhiệm của chính quyền, của đội ngũ 

cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và Nhân dân trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

- Xây dựng, triển khai có hiệu quả kế hoạch, chương trình phổ biến giáo 

dục pháp luật phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa 

phương và trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. 

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp phát huy dân chủ ở cơ sở gắn liền với 

tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội; đổi mới, sáng tạo về hình thức, 

phương pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo thực chất, hiệu 

quả, tạo sức lan tỏa trong Nhân dân. 

c) Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ 

chức trong thực hiện dân chủ ở cơ sở 

- Công khai, minh bạch, giải quyết những vấn đề cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và Nhân dân quan tâm kiến nghị, phản ánh chính đáng 
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trong phạm vi lãnh đạo, quản lý; phải có trách nhiệm tổ chức để cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và Nhân dân bàn, tham gia ý kiến, đồng thời 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung đã được quyết định trong thực 

hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện dân chủ đại diện; mở rộng dân chủ trực tiếp; nêu 

cao tinh thần phục vụ, tôn trọng quyền làm chủ của Nhân dân. 

- Phải lấy mức độ thực hiện dân chủ ở cơ sở là một trong những tiêu chí 

quan trọng để đánh giá xếp loại hằng năm đối với cơ quan, đơn vị, địa phương, 

tổ chức và lãnh đạo quản lý. 

d) Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện dân chủ 

ở cơ sở 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin, nền tảng công nghệ số trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, triển khai 

thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh phù hợp với tiến 

trình xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, xã hội số. 

- Theo chức năng nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức thực 

hiện xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu của tỉnh, của ngành, địa phương để phục vụ chuyển đổi số. Từng bước xây 

dựng, ứng dụng, phát triển và hoàn thiện nền tảng chuyển đổi số của tỉnh trên 

các lĩnh vực chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số để người dân 

và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ, tiện ích thuận lợi, đồng thời tham gia, giám 

sát việc thực thi chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước. 

đ) Thi đua, khen thưởng, biểu dương trong thực hiện dân chủ ở cơ sở 

- Tổ chức các cuộc vận động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; 

làm tốt công tác phát hiện và kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng tập thể, 

cá nhân gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là 

người lao động trực tiếp, người có uy tín ảnh hưởng trong việc phát huy và tổ 

chức thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở. 

- Phát huy dân chủ phải đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, công 

khai minh bạch, phòng chống tham nhũng tiêu cực; thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí, chống quan liêu, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; nêu cao tinh thần 

cảnh giác tích cực tham gia ngăn chặn các tệ nạn xã hội gây mất ổn định an ninh 

trật tự ở cơ sở; kịp thời phát hiện, phê bình và xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, 

tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Tổ chức thực hiện 
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1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai, báo cáo Hội đồng nhân 

dân tỉnh việc thực hiện Nghị quyết; đồng thời chủ động nắm tình hình để kịp 

thời hướng dẫn, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị 

quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm 

giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết này. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên, tích 

cực tuyên truyền, động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết và 

giám sát theo quy định của pháp luật. 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên các Website, Cổng 

thông tin điện tử như: 

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật: 

https://vbpl.vn/pages/portal.aspx (bao gồm cả văn bản quy phạm pháp luật của 

Trung ương trên địa chỉ https://vbpl.vn/tw/Pages/home.aspx; và các văn bản quy 

phạm pháp luật của tỉnh Bắc Ninh ban hành trên địa chỉ: 

https://vbpl.vn/bacninh/Pages/home.aspx); 

- Công báo Chính phủ: https://congbao.chinhphu.vn; 

- Trang Thư viện pháp luật: thuvienphapluat.vn 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh: https://bacninh.gov.vn; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, mục Phổ biến giáo dục pháp luật: 

https://pbgdpl.moj.gov.vn); 

- Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp (mục Phổ biến, giáo dục pháp 

luật: https://stp.bacninh.gov.vn/pho-bien-giao-duc-phap-luat). 
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